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	TRƯỜNG THCS: 
HỌ VÀ TÊN: ………………………………..

LỚP:………………………………………….
	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Q.2

KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học: 2017-2018
MÔN: ĐỊA LÍ 7
Thời gian làm bài: 45  phút

(Không kể thời gian phát đề)
	Chữ kí GT1
	Chữ kí GT2
	SỐ THỨ TỰ

	Số phòng


	Số báo danh
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ


(--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


	ĐIỂM
	Lời phê của giám khảo
	Chữ kí GK1
	Chữ kí GK2
	SỐ THỨ TỰ

	
	
	
	
	SỐ MẬT MÃ


I. Phần tự luận: (5 điểm)
1. Nêu rõ vị trí, đặc điểm khí hậu của đới ôn hòa? (2,0đ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Hãy cho biết những nguyên nhân và biện pháp nào để cải tạo và hạn chế hoang mạc ngày càng mở rộng? (1.5đ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Tại sao nói đới lạnh là hoang mạc lạnh của Trái Đất? (1.5đ)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
II.Phần kỹ năng: (5 điểm)
1.Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính mật độ dân số của một số nước và thế giới (2đ)

	Tên nước
	Diện tích  (km2 )
	Dân số

( triệu người)
	Mật độ dân số

( người / km2 )

	Việt Nam
	329314
	78,7
	

	Trung  Quốc
	9597000
	1273,3
	

	Inđônêxia 
	1919000
	206,1
	

	Thế giới
	135641000
	6137,0
	


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Nhận xét bảng số liệu về mối quan hệ giữa dân số và diện tích rừng ở  Đông Nam (1,5đ)

	Năm
	Dân số (triệu người)
	Diện tích (triệu ha)

	1980
	360
	240,2

	1990
	442
	208,6


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Vẽ sơ đồ thể hiện tác động của việc gia tăng dân số quá nhanh đối với tài nguyên, môi trường ở đới nóng (1,5đ)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ĐÁP ÁN

I. Phần tự luận: 5 điểm
1. Nêu rõ vị trí, đặc điểm khí hậu của đới ôn hòa ? (2,0đ)

- Vị trí : Đới ôn hòa nằm giữa đới nóng và đới lạnh (0,5đ) , từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu (0,5đ)
- Đặc điểm khí hậu đới ôn hòa : 

+ Khí hậu mang tính chất trung gian giữa đới nóng và đới lạnh (0,5đ) 
+ Thời tiết thay đổi thất thường do ảnh hưởng các đới khí tràn xuốngv(0,5đ)
2. Hãy cho biết những nguyên nhân và biện pháp nào để cải tạo và hạn chế hoang mạc ngày càng mở rộng? (1.5 đ)
Nguyên nhân: Cát lấn, sự biến đổi khí hậu toàn cầu, tác động của con người (0,5đ)
Biện pháp : 
- Trồng cây gây rừng để chống cát bay, cải tạo khí hậu và hạn chế hoang mạc hóa. (0,5đ)
-  Khi thác nước ngầm cổ truyền , kênh mương dẫn nước , dùng kĩ thuật khoan sâu để khai thác hoang mạc . (0,5đ)
3. Tại sao nói đới lạnh là hoang mạc lạnh của Trái Đất? (1.5 đ)
- Lượng mưa rất ít dưới 500mm nên rất khô hạn  . (0,5đ)
- Khí hậu khắc nghiệt . Biên độ nhiệt năm và ngày rất lớn . (0,5đ)
- Động thực vật nghèo nàn . Rất ít người sinh sống (0,5đ)
II.Phần kỹ năng: 5 điểm
1.Dựa vào bảng số liệu dưới đây, em hãy tính mật độ dân số của một số nước và thế giới (2đ) Mật độ dân số của Việt Nam là:

78.700.000: 329.314 = 238 người/ km2 (0,5 đ)

Mật độ dân số của Trung Quốc là:

1.273.300.000 : 9.597.000 = 132 người/ km2 (0,5 đ)

Mật độ dân số của Inđônêxia là:

206.100.000: 1.919.000 = 135 người/ km2 (0,5 đ)

Mật độ dân số của thế giới là:

6.137.000.000: 135641000 = 45 người/ km2 (0,5 đ)
2.Nhận xét bảng số liệu về mối quan hệ giữa dân số và diện tích rừng ở  Đông Nam (1,5đ)

Nhận xét :Từ năm 1980 ( 1990
      - Dân số khu vực Đông Nam Á tăng 82 triệu người. (0,5 đ)
      - Diện tích rừng khu vực Đông Nam Á giảm 31,6 triệu ha. (0,5 đ)
     ( Dân số khu vực Đông Nam Á càng tăng thì diện tích rừng càng giảm. (0,5 đ)
3. Vẽ sơ đồ thể hiện tác động của việc gia tăng dân số quá nhanh đối với tài nguyên, môi trường ở đới nóng (1,5đ)
	Dân số tăng quá nhanh



	Môi trường bị ô nhiễm

 


	Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt 


Mỗi ý đúng 0,5đ

